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ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH PHÚ THỌ                                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc




 Số: 3366/2006/QĐ-UBND
                        Việt Trì, ngày 12  tháng 12   năm 2005
QUYẾT ĐỊNH 

             Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2006.

          UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BKH ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách  Nhà nước, Quyết định số 4060/QĐ-Bộ Tài chính ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI thông qua tại kỳ họp thứ sáu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về chủ trương bố trí kế hoạch.

Năm 2006, năm đầu thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 8/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI; nhiệm vụ đặt ra phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng.

Đẩy mạnh xã hội hoá đối với các hoạt động dịch vụ, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao…; xây dựng và củng cố kết cấu hạ tầng xã hội bền vững, tạo bước chuyển mới trong giải quyết việc làm và phòng chống các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2006.

1. Về đẩy mạnh sản xuất công nghiệp:

- Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các ngành, UBND các huyện, thành, thị có liên quan chủ động làm việc với các nhà đầu tư rà soát các thủ tục, các khâu còn vướng mắc, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án lớn như: Xi măng Hữu Nghị, xi măng Sông Thao, xi măng Thanh Ba, xi măng Supe, bia Viger, bia Hồng Hà, bia Heninger, các dự án chế biến khoáng sản, giấy và bột giấy, sản xuất đồ gỗ…;

Chỉ đạo, giúp đỡ các doanh nghiệp sau chuyển đổi ổn định sản xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng, đổi mới thiết bị công nghệ. Làm việc với các Tổng  công ty giấy, hoá chất, phân bón… để tăng đầu tư, nâng công xuất các cơ sở sản xuất của ngành trên địa bàn. Đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất công nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá. Tổ chức thẩm định các dự án chuẩn bị đầu tư đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá tác động môi trường của các dự án sản xuất, đảm bảo phát triển bền vững. Tập trung xử lý các khu vực bị ô nhiễm nặng về môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, các khu đô thị, nhất là giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Thạch Sơn (Lâm Thao).

2. Phát triển các ngành dịch vụ:

- Sở Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị làm việc với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu triển khai xây dựng 2 tuyến du lịch trọng điểm: (1) Tuyến Việt Trì - Đền Hùng - Thanh Thuỷ - Xuân Sơn, (2) Tuyến Việt Trì - Đền Hùng - Hạ Hoà; đưa Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào tuyến du lịch trọng điểm cấp Quốc Gia. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm du lịch. Phối hợp tổ chức tốt năm du lịch hướng về cội nguồn 2006.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành và UBND các huyện, thành, thị có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại Việt Trì; phát triển các cơ sở dịch vụ tại khu vực Đền Hùng, công viên Văn Lang và các điểm du lịch của tỉnh. Xúc tiến dự án đầu tư khu du lịch Ao Châu. Phối hợp với Sở Văn hoá thông tin xây dựng các nội dung văn hoá lịch sử của từng tuyến, phục hồi các di tích gắn với thời đại Hùng Vương và tạo các sản phẩm du lịch.

Phối hợp với Chi cục hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo nội dung Quyết định số 517/2004/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiêp tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu.

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, cùng nhà đầu tư, các ngành liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký xuất nhập khẩu qua cảng ICD của tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, cùng các ngành liên quan tranh thủ vốn để đầu tư các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ; tổ chức thực hiện đề án phát triển dịch vụ vận tải, chú trọng mở rộng luồng tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp, các ngành tích cực, chủ động làm việc với các ngành có liên quan để mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ của các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống như thông tin liên lạc, tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, phát triển lưới điện…; tạo điều kiện cho thị trường bất động sản, khoa học công nghệ phát triển lành mạnh.

3. Về phát triển nông lâm nghiệp, kinh tế nông thôn:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, các ngành có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình và nông lâm nghiệp trọng điểm; trong đó tập trung phát triển đàn bò thịt, lợn thịt, cải tạo, thâm canh và trồng chè chất lượng cao, triển khai dự án trồng cây lấy gỗ, nuôi trồng thuỷ sản. Tăng cường kiểm tra chất lượng giống tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để trồng mới bưởi Đoan Hùng và hồng không hạt đạt kế hoạch.

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giải quyết tốt khâu giống, thuỷ lợi vùng đồi, tăng năng suất cây trồng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Điều chỉnh diện tích rừng phòng hộ để triển khai dự ấn trồng cây lấy gỗ, chuyển đổi diện tích lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản; tổ chức thực hiện dự án trồng chè chất lượng cao tại Thanh Sơn.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiên quyết, cấp bách nhằm kiểm soát, ngăn chặn và chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm có khả năng bùng phát trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đàn gia cầm theo hướng tổ chức chăn nuôi quy mô tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y và gắn với cơ sở giết mổ.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, UBND các huyện, thành, thị đề xuất chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, củng cố và phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện cho nông dân dồn đổi ruộng đất.

- Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng chè. Phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp chế biến đẩy mạnh thực hiện phương thức: hoạt động chế biến phải gắn với vùng nguyên liệu. Triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển ngành nghề gắn với dịch vụ du lịch và phát triển hệ thống chợ đầu mối tại các trung tâm huyện, thị trấn, thị tứ.

4. Về huy động, khai thác vốn cho đầu tư phát triển:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các ngành có liên quan tổ chứ thực hiện tốt cơ chế "một cửa", tại chỗ để giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư nhanh chóng, thuận lợi.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 40/NQ-TU ngày 31/10/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh thời kỳ 2006-2010. Phối hợp với các ngành tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…; tổ chức các chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các Tổng công ty, các doanh nghiệp lớn để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thu hút đầu tư đến 2010 và 2015; đề xuất cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài, vốn của tư nhân và dân cư; trong đó chú trọng xây dựng các dự án và đề xuất cơ chế, chính sách dự án khuyến khích đối với từng dự án cụ thể, từng lĩnh vực ưu tiên.

Tích cực vận động, làm tốt công tác chuẩn bị dự án để tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế tăng vốn đầu tư từ cơ chế, chính sách của Nhà nước, vốn ODA… đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm đến 2010.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị đẩy nhanh quy hoạch quỹ đất dành cho thu hút đầu tư. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất, làm tốt công tác giới thiệu địa điểm, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư và giúp nhà đầu tư các thủ tục về thuê đất, giao đất.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị đẩy nhanh công tác quy hoạch, dành quỹ đất thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực tổ chức thực hiện cơ chế đấu giá đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng hạ tầng.

- Các cấp, các ngành có liên quan có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan thuộc thẩm quyền; chủ động giúp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm tiếp cận được với dự án, nhất là các thủ tục hành chính từ khâu giới thiệu dự án, giới thiệu địa điểm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, dự toán thiết kế, đơn giá giao đất…
5. Về các lĩnh vực xã hội:

- Các Sở: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan có tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 1940/ĐA-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.

- Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo và tổ chức triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, tiếp tục bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, đảm bảo phù hợp với quy mô và yêu cầu của từng cấp học, trường học. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện. Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện chương trình tăng cường cơ sở vật chất, kiên cố hoá trường học, trường đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp với Sở Thể dục thể thao tổ chức các lớp  năng khiếu thể thao trong trường học, tích cực chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII.

- Sở Y tế chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hoá tại Bệnh viện tỉnh (cả về tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh…). Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về chất lượng, giá cả thuốc chữa bệnh. Đề xuất cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các dịch vụ chất lượng cao. Chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh theo bảo hiểm tại tất cả các trạm y tế xã.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng đối phó với dịch cúm gia cầm tái phát và đại dịch cúm ở người trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục quản lý thị trường, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em chủ trì, phối hợp với các cấp, các  ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về công tác gia đình; kế hoạch thực hiện chiến lược dân số, chương trình hành động vì trẻ em và chiến lược gia đình đến 2010; đề xuất giải pháp tiếp tục giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên.

- Sở Văn hoá thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch xây dựng các nội dung văn hoá lịch sử của từng tuyến, phục hồi các di tích gắn với thời đại Hùng Vương và tạo các sản phẩm du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện có liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá; xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá gắn với phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Hội văn học nghệ thuật… phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức tốt hoạt các hoạt động tuyên truyền quảng bá về Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2006, hoạt động du lịch dịch vụ; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

- Sở Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tăng cường tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuẩn bị các điều kiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII. Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm và đề án xuất khẩu lao động của tỉnh. Đề xuất phương án mở rộng các hình thức đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn và người có đất bị thu hồi. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình xoá đói giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm. Chỉ đạo các Trường dạy nghề, các Trung tâm đào tạo nghề xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lao động, thợ lành nghề và công nhân kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, xuất khẩu lao động và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

6. Về cải cách hành chính:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cấp, các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại các sở, ngành, các huyện, thành, thị; đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa hợp lý để cơ chế "một cửa" hoạt động thực sự có hiệu quả. Xây dựng quy chế phối hợp trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong thực hiện cơ chế một cửa, một đầu mối.

- Sở Nội vụ đề xuất kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng được tiêu chuẩn hoá chức danh cán bộ công chức và yêu cầu kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

- Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai đề án tin học hoa tại các sở, ngành và UBND các huyên, thành, thị; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát phương án cải cách tài chính công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Về an ninh Quốc phòng:

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ động công tác nắm, phân tích đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn. Đảm bảo công tác tuyển quân, huấn luyện lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Công an tỉnh tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện đề án cai nghiện ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Ngoài những nội dung trên đây, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, của cấp, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xác định, các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng thành kế hoạch, chương trình xây dựng thành kế hoạch, chương trình công tác của ngành, của huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm  vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.

Điều 3. Bố trí vốn đầu tư, quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

1. Về bố trí vốn đầu tư:

Bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2006 phải bám sát những định hướng, chủ trương, giải pháp lớn của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006; đồng thời phải đạt mục tiêu khai thác được các nguồn vốn khác, huy động được nội lực của các cấp ngân sách và vốn đầu tư của dân cư. Nguồn vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh phải bố trí tập trung theo hướng:

- Vốn đầu tư XDCB tập trung: Ưu tiên bố trí vốn đối ứng, nhất là các dự án lớn, dự án hoàn thành có thể tiếp tục tranh thủ vốn để triển khai giai đoạn sau. Bố trí trả nợ vốn vay và lãi suất vốn vay đến hạn. Thanh toán cho các công trình, dự án hoàn thành; công trình chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành lớn. Chỉ bố trí khởi công mới một số công trình cấp thiết.

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Thực hiện theo các mục tiêu được giao và định hướng của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương.

- Vốn đầu tư của các chương trình mục tiêu: Bố trí đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ, mức vốn của từng chương trình, dự án; ưu tiên bố trí cho các dự án hoàn thành, các dự án huy động được nguồn vốn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội và đóng góp của nhân dân.

- Vốn tín dụng, vốn vay: Thực hiện dự án phát triển lưới điện nông thôn, chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn theo nội dung Quyết định số 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo hướng: Vốn tín dụng chỉ hỗ trợ, huy động các nguồn đóng góp của dân là chủ yếu. Tăng cường thực hiện hỗ trợ lãi suất đầu tư bảo lãnh tín dụng đầu tư; ưu tiên các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh, sản phẩm suất khẩu, các dự án có hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh và nhanh tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Phần ngân sách tỉnh được hưởng, bố trí cho các công trình, dự án đầu tư XDCB tập trung và phân bổ ngay trong kế hoạch đầu năm.

- Đối với phần ngân sách cấp huyện được hưởng: Bố trí lồng ghép, đối ứng cho các công trình, dự án thuộc nguồn vốn tỉnh hỗ trợ, vốn huy động của dân và các nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ khác mà cấp huyện, xã được hưởng từ dự án. Ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án do huyện làm chủ đầu tư (trước đây do ngân sách tỉnh bố trí), nhất là công trình trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện, công trình công cộng, giao thông, thuỷ lợi... và phải được phân bố cho các công trình, dự án ngay trong kế hoạch đầu năm. Từ năm 2006 trở đi, ngân sách tỉnh chỉ bố trí hỗ trợ cho các công trình do huyện uỷ làm chủ đầu tư thuộc những huyện có nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp và số công trình đầu tư dở dang nhiều.

2. Quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng:

- Nghiên cứu sắp xếp, thành lập một số Ban quản lý dự án chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực của Ban quản lý dự án theo quy định của Luật xây dựng; đối với những dự án lớn, quan trọng phải tổ chức thuê tư vấn giám sát.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về thanh tra, giám sát đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện của các công trình, dự án; đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai Luật đầu tư chung, Luật doanh nghiệp thống nhất.

- Sở Xây dựng chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng của các công trình, dự án; đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong khâu thiết kế, dự toán.

- Sở Tài chính chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất, tài sản, giá dự toán của các công trình, dự án đầu tư. Nghiên cứu, điều chỉnh công tác xây dựng đơn giá vật tư, vật liệu xây dựng sát với diễn biến của thị trường, nhằm giảm thiểu thất thoát, lãng phí ngay từ khâu xây dựng đơn giá, dự toán công trình.

- Tăng cường giám sát đầu tư của cộng đồng theo nội dung Quyết định số 80/2005/QD-TTg Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phát hiện những sai phạm về sử dụng đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo vệ môi trường. Tăng cường Thanh tra về đầu tư và xây dựng, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình; nhất là trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Điều 4. Đầu mối giao kế hoạch và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch.

1. Đầu mối giao kế hoạch:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội cấp tỉnh. Giám đốc các đơn vị dự toán cấp I, các doanh nghiệp Nhà nước; giám đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Chủ đầu tư các công trình XDCB, chủ dự án các chương trình mục tiêu và các chương trình kinh tế - xã hội khác thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư, chủ dự án các công trình, dự án do huyện quản lý.

- Giám đốc các sở, ngành giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.

2. Hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch:

(1) Chỉ tiêu pháp lệnh:

* Đối với huyện, thành, thị:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp. Dự toán chi ngân sách huyện; kinh phí bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, nguồn làm lương năm 2006.

- Danh mục và mức vốn bố trí cho các công trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu do huyện làm chủ đầu tư, chủ dự án. Tổng mức đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện, xã được hưởng, danh mục các công trình, dự án giao ngân sách huyện bố trí đầu tư, thanh toán.

- Số buổi biểu diễn văn công, chiếu phim phục vụ miền núi;

- Huy động ngày công lao động công ích, trong đó ngày công cho luyện tập dân quân tự vệ. Huy động quỹ phòng chống thiên tai;

- Trợ giá, trợ cước mặt hàng chính sách phục vụ miền núi;

- Vốn vay giải quyết việc làm, trong đó vốn bổ sung;

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (đối với các huyện có chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm, chương trình 135);

- Chỉ tiêu biên chế hành chính, trong đó: Công chức dự bị, hợp đồng theo Nghị định 68 (nếu có);

* Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu cấp tỉnh:

- Dự toán chi ngân sách (chi tiết từng khoản chi). Tỷ lệ tiết kiệm 10% dự toán chi ngân sách ( không kể lương và các khoản có tính chất lương); 35 - 40% từ các khoản thu phí để lại chi lương (nếu có).

- Danh mục, mức vốn bố trí cho các công trình XDCB, vốn đối ứng; mục tiêu và kinh phí của từng chương trình mục tiêu do đơn vị làm chủ đầu tư, chủ dự án (nếu có).

- Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, trong đó: Hợp đồng theo Nghị định 68 (nếu có).

- Các chỉ tiêu sự nghiệp như: Tuyển mới học sinh phổ thông hệ công lập đầu năm, số lớp hệ công lập các cấp học phổ thông, số học sinh các trường dân tộc nội trú; học sinh tuyển mới (hệ A) các trường đào tạo, dạy nghề. Số giường bệnh tỉnh, huyện quản lý. Số giờ phát thanh, phát hình của Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đào tạo lực lượng vận động viên, huấn luyện ...

* Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội cấp tỉnh:

- Dự toán chi ngân sách, tỷ lệ tiết kiệm 10% dự toán chi ngân sách (không kể lương và các khoản có tính chất lương);

- Biên chế hành chính, sự nghiệp; trong đó: Công chức dự bị, hợp đồng theo Nghị định 68 (nếu có).

- Danh mục, mức vốn các công trình XDCB, mục tiêu và kinh phí từng chương trình mục tiêu do đơn vị làm chủ đầu tư, chủ dự án (nếu có);

* Đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, chủ dự án:

- Các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng của Nhà nước; nhiệm vụ và mức vốn hỗ trợ cho các hoạt động công ích (nếu có);

- Huy động quỹ phòng chống thiên tai;

- Danh mục, mức vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung, vốn ODA...; mục tiêu, kinh phí, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án.

(2) Chỉ tiêu hướng dẫn:

* Đối với huyện, thành, thị:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh, giá trị xuất khẩu (nếu có).

- Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp; thu nhập bình quân trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác. Diện tích lúa gieo trồng, diện tích ngô, sản lượng lương thực. Diện tích trồng mới cây chè, sản lượng chè búp tươi; diện tích trồng mới cây ăn quả (bưởi Đoan Hùng, Hồng không hạt ở Phù Ninh, Việt Trì). Tổng đàn bò, đàn lợn; diện tích nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng thuỷ sản khai thác ...

- Diện tích rừng trồng mới, trong đó diện tích trồng cây lấy gỗ; diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh và trồng bổ sung diện tích rừng được bảo vệ.

- Mức giảm tỷ suất sinh, mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo.

- Số người lao động được giải quyết việc làm, trong đó tạo việc làm mới; số lao động xuất khẩu trong năm.

Một số chỉ tiêu định hướng về tăng trưởng bền vững, tăng trưởng gắn với xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường như: Tỷ lệ các đô thị được thu gom rác thải, tỷ lệ rác thải được thu gom, chế biến; độ che phủ rừng, thu thập của 20% hộ nghèo v.v...

* Đối với các đơn vị sự nghiệp:

Số cháu vào nhà trẻ, mẫu giáo, tổng số học sinh có mặt đầu năm học (trong đó hệ công lập); số đầu sách xuất bản, số huấn luyện viên, vận động viên cấp 1 và cấp kiện tướng, số đội tuyển thể thao; dựng vở mới của các đoàn nghệ thuật; số đề tài khoa học và danh mục đề tài khoa học chủ yếu hoàn thành v.v ...

* Đối với các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh quản lý:

- Các khoản nộp ngân sách (chi tiết các khoản nộp);

- Giá trị hàng xuất khẩu, giá trị sản xuất, doanh thu, những sản phẩm chủ yếu, có lợi thế...

Điều 5. Về phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị dự kiến phân bổ các chỉ tiêu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn danh mục, phân bổ vốn cho các công trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; vốn các chương trình mục tiêu; phân bổ vốn đối ứng, vốn chuẩn bị đầu tư. Phối hợp với Sở Tài chính xác định nhu cầu và đề xuất danh mục, mức vốn cho từng dự án sử dụng vốn vay trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo lồng ghép, phân bổ vốn cho từng chương trình, dự án được phân cấp; xây dựng phương án huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu của từng chương trình, dự án. Riêng đối với vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2006 (phần ngân sách huyện được hưởng), phải được phân bổ ngay cho các công trình, dự án trong kế hoạch đầu năm.

Việc bố trí vốn đầu tư do Uỷ ban nhân dân dự kiến phân bổ và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Các dự án sử dụng vốn huy động của dân, các tổ chức xã hội trên địa bàn phải thực hiện theo đúng quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

3. Các sở, ngành quản lý chương trình mục tiêu, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành thị thực hiện đúng các quy định của chương trình. Đối với các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi (muối iốt, dầu hoả, phân bón...) tiếp tục thực hiện như cơ chế năm 2005. Việc chỉ đạo đưa các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi đến các đối tượng được hưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

1. Căn cư chỉ tiêu kế hoạch được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 của tỉnh, các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm xây dựng thành chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch được giao; quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn. Tổ chức triển khai các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 của tỉnh.

Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị phải giao chủ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, Uỷ ban  nhân dân các xã, phường, thị trấn; giám đốc các sở, ban, ngành, các đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp, các chủ dự án giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị  trực thuộc; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng các cấp đều phải được trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và công khai theo quy định. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày được giao kế hoạch phải được gửi đến các Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp để giám sát, kiểm tra thực hiện.

3. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định, gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê trước ngày 20 hàng tháng.

Vào 05 hàng tháng, Thủ trưởng các ngành trực tiếp quản lý, cấp phát vốn đầu tư có trách nhiệm báo cáo tiến độ thanh toán cấp phát của tháng trước, đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Chậm nhất là ngày 5 tháng 01 năm sau phải tổng hợp tình hình cấp phát và thanh toán vốn đầu tư cả năm, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và ngành dọc cấp trên theo quy định.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm; đề xuất những biện pháp chỉ đạo, điều hành báo cáo UBND tỉnh vào ngày 27 hàng tháng.

5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị: các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện. 
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